
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: OM1720K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  OM1720K001  Trần Văn Cảnh  OM1720K1  56 54 2.36 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017K 182

 
 F

  2  OM1720K008  Cao Lê Hoàng  OM1720K1  56 46 2.66 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2017K 191
 

 F
 

 3  OM1720K010  Nguyễn Tuấn Khanh  OM1720K1  56 41 2.51 
KT451
KT382
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 3
 2

 TN2017K
191

 191
 182
 

 F
  F
  F
 

 4  OM1720K022  Huỳnh Thị Kiều Oanh  OM1720K1  56 26 1.83 

KT451
KT101
KT341
KT373
KT102
KT339
KT376
KT126

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán quản trị 1
 Kiểm toán 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán

 10
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2

 TN2017K

191
 181
 181
 181
 181
 181
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 5  OM1720K023  Lương Thị Hồng Phúc  OM1720K1  56 0 0.00 

KT126
KT127
KT341
KT370
KT383
KT434
KT102
KT222
KT373
KT101
KT339
KT382
KT451
KT342
KT372
KT374
KT376

 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán quản trị 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 10
 3
 2
 3
 3

 1 TN2017K

181
 182
 181
 182
 191
 182
 181
 182
 181
 181
 181
 191
 191
 182
 182
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  OM1720K027  Huỳnh Ngọc Thiên Thanh  OM1720K1  56 44 2.55 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2017K 191
 182
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: OM1720K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  OM1720K027  Huỳnh Ngọc Thiên Thanh  OM1720K1  56 44 2.55     TN2017K   
 7  OM1720K028  Võ Thị Phương Thanh  OM1720K1  56 54 2.22 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017K 182

 
 F

  8  OM1720K030  Tăng Trần Minh Thạnh  OM1720K1  56 54 2.78 KT434  Chuyên đề kế toán  2  TN2017K 182
 

 F
 

 9  OM1720K034  Võ Minh Thư  OM1720K1  56 51 2.77 KT434
KT382

 Chuyên đề kế toán
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 2
 3

 TN2017K 182
 191
 

 F
  F
  10  OM1720K036  Nguyễn Thị Cẩm Tiên  OM1720K1  56 53 2.65 KT382  Ứng dụng phần mềm trong kế toán  3  TN2017K 191

 
 F

 
 11  OM1720K037  Trần Thị Thiên Trang  OM1720K1  56 44 2.72 KT434

KT451
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 10

 TN2017K 182
 191
 

 F
  F
 

 12  OM1720K042  Trần Thị Bích Tuyền  OM1720K1  56 0 0.00 

KT376
KT127
KT342
KT374
KT382
KT451
KT434
KT101
KT373
KT222
KT126
KT372
KT102
KT339
KT341
KT370
KT383

 Kiểm toán 1
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán ngân hàng
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Phân tích báo cáo tài chính
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán chi phí
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 10
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3

 1 TN2017K

181
 182
 182
 182
 191
 191
 182
 181
 181
 182
 181
 182
 181
 181
 181
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 13  OM1720K045  Đỗ Thị Kim Yến  OM1720K1  56 44 2.75 KT434
KT451

 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 10

 TN2017K 182
 191
 

 F
  F
 

 14  OM1720K048
 Trần Nguyễn Hoàng
Oanh  OM1720K1  56 0 0.00 

KT127
KT222
KT372
KT383
KT434
KT126
KT374
KT102
KT339
KT373

 Kế toán quản trị 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán ngân hàng
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3

 1 TN2017K

182
 182
 182
 191
 182
 181
 182
 181
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: OM1720K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
14  OM1720K048  Trần Nguyễn Hoàng

Oanh
 OM1720K1  56 0 0.00 KT376

KT382
KT370
KT342
KT101
KT341
KT451

 Kiểm toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán tài chính 2
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10

 TN2017K 181
 191
 182
 182
 181
 181
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 15  OM1720K052  Đặng Thị Mỹ Linh  OM1720K1  56 0 0.00 

KT127
KT370
KT383
KT101
KT451
KT102
KT373
KT341
KT342
KT374
KT376
KT434
KT126
KT222
KT382
KT339
KT372

 Kế toán quản trị 2
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí

 3
 3
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 1 TN2017K

182
 182
 191
 181
 191
 181
 181
 181
 182
 182
 181
 182
 181
 182
 191
 181
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  OM1720K053  Nguyễn Trà My  OM1720K1  56 0 0.00 

KT102
KT342
KT222
KT373
KT451
KT434
KT339
KT126
KT127
KT341
KT372
KT383

 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán tài chính 2
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán

 3
 3
 2
 3
 10
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3

 1 TN2017K

181
 182
 182
 181
 191
 182
 181
 181
 182
 181
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: OM1720K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
16  OM1720K053  Nguyễn Trà My  OM1720K1  56 0 0.00 KT101

KT370
KT374
KT376
KT382

 Kinh tế vi mô 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 3
 3
 3
 3

 TN2017K 181
 182
 182
 181
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


